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I. TỪ VỰNG  

Từ vựng theo các chủ điểm sau: các từ dùng để chào hỏi; đất nước, quốc tịch,  các 

ngày trong tuần; ngày sinh nhật; các từ chỉ hoạt động;  các từ chỉ địa chỉ; các từ chỉ sở 

thích; môn học;  các từ chỉ địa điểm. 

II. NGỮ PHÁP 
Unit 1: Nice to see you again. 

Good morning/ evening/ afternoon. 

Nice to see you again 

Unit 2: I'm from Japan. 

- Where are you from? - I'm from... 

- What nationality are you? - I'm .... 

Unit 3: What day is it today? 

- What day is it today? - It's... 

- What do you do on + (name of the day) - I ... in the morning/ in the afternoon 

Unit 4: When's your birthday? 

- What is the date today? - It's... 

- When's your birthday? - It's on the...(số thứ tự) + of + tháng 

Unit 5: Can you swim? 

- What can do you? - I can... 

- Can you ...? - Yes, I can/ No, I can't. 

Unit 6: Where's your school? 

Where's your school? 

It’s in + place. 

Unit 7: What do you like doing? 

- What do you like doing? - I like + verb_ing (noun) 

- What's your hobby? - I like + verb_ing (noun) 

Unit 8: What subjects do you have today? 

-What subjects do you have? - I have ... 

-When do you have ...? I have it on ... 

Unit 9: What are they doing? 

What are they doing?  They’re…………………… 

What is he/she doing?   He/she is…………………….. 

Unit 10: Where were you yesterday? 

- Where were you yesterday? - I was ............. 

- What did you do yesterday? - I + verb_ed(cộng động từ thêm ed). 

 



III. BÀI TẬP THAM KHẢO 

UNIT 1: NICE TO SEE YOU AGAIN. 

 



UNIT 2: I'M FROM JAPAN. 

 



 



UNIT 4: WHEN'S YOUR BIRTHDAY? 

 

 



 



UNIT 5: CAN YOU SWIM? 

 

 

 

 



 

 

 



UNIT 6: WHERE'S YOUR SCHOOL? 

 



 



UNIT 7: WHAT DO YOU LIKE DOING? 

 



UNIT 8: WHAT SUBJECTS DO YOU HAVE TODAY? 

 



UNIT 9:  WHAT ARE THEY DOING? 

 



UNIT 10: WHERE WERE YOU YESTERDAY? 
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Buổi Tiết 
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1   4A7   

2   4A6   

3   4A5   

4   4A4   

Chiều 

5      

6      

7  4A2    

8  4A1, 4A3    

 


